
Link khảo sát: http://sipas.moet.gov.vn
SV truy cập vào Website (link), nhập số điện thoại cá nhân vào mục “Nhập số điện thoại”,
 sau đó chọn “Khảo sát” để thực hiện khảo sát đánh giá trên phần mềm

Mã sinh viên Họ tên Lớp Ghi chú
673736 Vũ Thị Ngọc Ánh K67QLKTA
673740 Đào Đình Bình K67QLKTA
673761 Hoàng Tiến Đạt K67QLKTA
673766 Lê Thị Kiều Diễm K67QLKTA
673773 Đỗ Đăng Đông K67QLKTA
673799 Đỗ Thị Mỹ Duyên K67KTTCA
673813 Đoàn Thu Hà K67QLKTA
673816 Trần Hòa Hà K67QLKTA
673869 Vũ Trần Quang Huy K67KTTCB
673900 Đào Phương Linh K67KTTCA
673908 Nguyễn Lê Phương Linh K67QLKTA
673925 Nguyễn Vũ Long K67KTTCA
673931 Lê Như Mai K67KTTCA
673936 Triệu Tài Minh K67KTB
673937 Hoàng Anh Minh K67KTA
673977 Nguyễn Đức Phú K67KTTCB
674039 Nguyễn Phương Thảo K67QLKTA
674064 Lê Thị Thủy K67KTTCB
674077 Hà Thị Trang K67KTA
674079 Lê Thu Trang K67KTDTA
674092 Nguyễn Hữu Tú K67KTB
674098 Nguyễn Anh Tuấn K67KTSA
674107 Đỗ Hà Vân K67KTA
674110 Trần Thị Ánh Vân K67QLKTA
674127 Lê Thị Bảo Yến K67KTA
674149 Nguyễn Khánh Linh K67KTNNA
674152 Trần Thị Ngọc Mai K67KTNNA
674156 Nguyễn Hoàng Ngân K67KTNNA
674159 Đinh Thị Phương K67KTNNA
674161 Giáp Như Quỳnh K67KTNNA
675247 Doãn Thị Dịu K67QLNNLA
675602 Đào Khánh Linh K67QLNNLA
676107 Nguyễn Minh Trang K67QLNNLA
676175 Vũ Thị Thu Uyên K67QLNNLA
676888 Nguyễn Thị Thu Hiền K67KTTCE
677662 Phạm Thu Trang K67KTB
677663 Vũ Dương Thúy Kiều K67KTB
677672 Nguyễn Thị Mai Hương K67KTB
677675 Nguyễn Thị Thùy Tiên K67KTB
677688 Hoàng Minh Hiếu K67KTB
677704 Nguyễn Việt Anh K67KTB
677714 Ninh Đức Hiếu K67KTB
677716 Phạm Tuấn Minh K67KTB
677745 Mai Vũ Nhật Minh K67KHDTA
677751 Nguyễn Văn Tùng K67KTDTA
677758 Trần Văn Tuấn K67KTDTA
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Mã sinh viên Họ tên Lớp Ghi chú
677772 Hoàng Hải Yến K67KTSA
677777 Trịnh Phương Chi K67KTSA
677779 Nguyễn Thùy Linh K67KTSA
677780 Lê Thùy Linh K67KTSA
677784 Trần Mạnh Quang Anh K67KTSA
677791 Hồ Quang Anh K67KTTCA
677794 Nguyễn Thị Thắm K67KTTCB
677806 Đỗ Tiến Đức K67KTTCB
677822 Lại Thị Lan Anh K67KTTCB
677846 Đỗ Thị Hồng Nhung K67KTTCB
677857 Trần Anh Quân K67KTTCB
677861 Lê Thu Phương K67KTTCA
677883 Bùi Linh Chi K67KTTCB
677892 Tạ Thị Ánh Tuyết K67KTTCB
677899 Nguyễn Quang Linh K67KTTCB
677901 Nguyễn Thị Hải Yến K67KTTCA
677903 Nguyễn Thùy Anh K67KTTCB
677955 Nguyễn Mạnh Đức K67KTNNA
677989 Nguyễn Phương Nhi K67QLKTA
680345 Đào Duy Anh K68QLKTA
680531 Hà Minh Giang K68QLNNLA
680573 Lê Thu Thủy K68QLNNLA
680878 Nguyễn Thu Hường K68KTSA
680939 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú K68KTSA
680995 Phùng Thị Duyên Anh K68KTA
681031 Trần Thu Cúc K68KTA
681157 Lưu Quý Diệu Linh K68KTA
681169 Nguyễn Ngọc Lâm K68KTNNA
681184 Nguyễn Công Quyền K68QLNNLA
681587 Phạm Ngọc Quang K68KTSA
681655 Nguyễn Thị Hồng Vân K68QLKTB
681709 Trần Lâm Hoàng K68KTDTA
682080 Nguyễn Thu Phương K68KTTCB
682248 Bùi Khánh Ngọc K68KTTCM
682262 Nguyễn Thị Liên K68KTSA
682367 Nguyễn Mạnh Hùng K68KTDTA
682418 Trần Thị Nhung K68KTTCA
682527 Đàm Hoàng Long K68KTA
682566 Ngô Thái Uyên K68QLNNLA
682585 Vũ Khánh Linh K68KTA
682685 Nguyễn Thị Hồng K68KTA
682908 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K68QLNNLA
683079 Nguyễn Thị Hồng K68QLKTB
683275 Nguyễn Kim Chi K68QLNNLA
683470 Đỗ Minh Thùy K68KTA
683565 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K68QLKTA
684020 Nguyễn Ngọc Ánh K68KTA
684528 Trần Văn Tùng K68KTNNA
685238 Hồ Phương Đông K68QLNNLA
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685338 Nguyễn Thị Thúy Hiền K68QLNNLA
685381 Lưu Thị Khánh Hòa K68QLNNLA
685670 Bùi Duy Mạnh K68QLNNLA
685961 Hà Thị Phương Thảo K68QLNNLA
685971 Nguyễn Phương Thảo K68QLNNLA
686005 Lê Thị Hoài Thu K68QLNNLA
686598 Nguyễn Trần Phương Anh K68KTTCA
686607 Phạm Việt Anh K68KTA
686617 Lê Thị Ngọc Ánh K68KTSA
686623 Chu Thị Bảo K68KTTCC
686679 Nguyễn Tiến Đạt K68KTTCA
686684 Phạm Hải Đăng K68KTTCB
686726 Bùi Thị Hiền K68KTA
686742 Nguyễn Thị Ngọc Hoa K68KTTCA
686756 Trịnh Thị Hồng K68KTA
686758 Nguyễn Thị Huệ K68KTA
686770 Đào Thị Ngọc Huyền K68KTTCB
686795 Nguyễn Công Khiêm K68KTDTA
686866 Nguyễn Thanh Mai K68KTA
686905 Nguyễn Thị Ánh Ngọc K68KTSA
686937 Nguyễn Phương Oanh K68KTTCC
686943 Trần Duy Phong K68KTA
686968 Nguyễn Nam Quân K68KTTCC
686983 Nguyễn Trung Sỹ K68KTSA
686987 Nguyễn Thị Minh Tâm K68KTTCC
687008 Lưu Thị Thảo K68KTSA
687011 Nguyễn Phương Thảo K68KTDTA
687012 Nguyễn Trúc Thảo K68KTSA
687019 Trương Thị Thu Thảo K68KTSA
687020 Bùi Duy Thạo K68KTA
687021 Nguyễn Tuấn Tháp K68KTA
687024 Nguyễn Quyết Thắng K68KTSA
687043 Ngô Thanh Thùy K68KTA
687046 Nguyễn Thị Thanh Thúy K68KTA
687053 Hoàng Thị Hoài Thương K68KTSA
687055 Trần Thị Thương K68KTDTA
687090 Đinh Thị Hoàng Trinh K68KTTCA
687110 Bùi Ngọc Tùng K68KTTCA
687118 Phan Thị Hồng Vân K68KTSA
687132 Lưu Đặng Thảo Vy K68KTTCC
687138 Trần Hải Yến K68KTTCA
688561 Nguyễn Thị Huyền K68QLNNLA
688629 Nguyễn Hồng Nhật K68QLNNLA
688646 Phạm Tùng Lâm K68QLKTB
688650 Nguyễn Thị Trúc Anh K68KTA
688654 Phạm Trường Xuân K68KTA
691169 Nguyễn Trọng Minh K69KTNNA
691231 Trần Minh Hải K69KTNNA
691507 Phạm Bá Hưng K69KTTCA
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691554 Bùi Văn Mạnh K69KTDTA
693354 Nguyễn Vân Anh K69QLNNLA
693585 Bùi Tuệ Đan K69QLNNLA
693631 Hồ Hương Giang K69QLNNLA
693976 Dương Khánh Linh K69QLNNLA
694002 Hoàng Thị Ngọc Linh K69QLNNLB
694086 Chu Đức Long K69QLNNLA
694252 Nguyễn Khánh Ngọc K69QLNNLA
694391 Tạ Thu Phương K69QLNNLA
694465 Nguyễn Hải Sơn K69QLNNLA
694604 Nghiêm Hà Thư K69QLNNLA
694873 Lê Thị Phương Anh K69QLNNLB
694887 Nguyễn Hiền Anh K69QLNNLB
694912 Nguyễn Thị Phương Anh K69QLNNLB
695230 Nguyễn Khánh Huyền K69QLNNLB
695379 Phạm Ngọc Linh K69QLNNLB
695401 Đặng Thị Thu Loan K69QLNNLB
695512 Ngô Thị Thu Nga K69QLNNLA
695581 Lành Thị Hồng Nhi K69QLNNLB
695584 Ngô Thị Yến Nhi K69QLNNLA
695699 Nguyễn Thị Tâm K69QLNNLA
695725 Nguyễn Phương Thảo K69QLNNLB
695794 Vương Thanh Thư K69QLNNLB
695837 Nguyễn Thị Thu Trang K69QLNNLB
695845 Nguyễn Thu Trang K69QLNNLA
695881 Mai Cẩm Tú K69QLNNLB
696694 Nguyễn Ngọc Anh K69KTTCB
696723 Đinh Thị Ngọc Ánh K69KTA
696745 Phạm Thái Bảo K69QLKTA
696755 Nguyễn Thị Kim Chi K69KTA
696760 Nguyễn Trịnh Minh Chiến K69QLKTA
696784 Nguyễn Mạnh Dũng K69QLKTA
696803 Nguyễn Thùy Dương K69KTTCB
696821 Lê Huỳnh Đức K69KTDTA
696824 Nguyễn Hữu Đức K69KTDTA
696843 Đoàn Thị Hà K69QLKTA
696854 Nguyễn Thu Hằng K69QLKTB
696857 Nguyễn Thị Hậu K69QLKTB
696858 Phan Anh Hậu K69QLKTA
696862 Phạm Thanh Hiền K69KTTCA
696872 Trần Duy Hiếu K69KTSA
696920 Phạm Ngọc Khánh K69KTTCA
696948 Phùng Nguyễn Khánh Linh K69KTSA
696955 Đặng Đức Long K69KTSA
696965 Chang Thị Lợi K69KTTCA
696966 Hoàng Minh Lợi K69KTA
696969 Đinh Đức Lương K69QLKTA
696984 Hồ Đức Minh K69KTA
696993 Nguyễn Doãn Hải Nam K69KTTCB
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696995 Triệu Thị Thùy Nêu K69KTA
697016 Trần Thị Khánh Ngọc K69QLKTB
697027 Nguyễn Thị Ngân Nhi K69QLKTB
697034 Hoàng Đỗ Hồng Nhung K69QLKTA
697037 Tạ Thị Hồng Nhung K69KTTCA
697041 Nguyễn Tâm Như K69QLKTB
697062 Trần Nam Phương K69KTA
697102 Lý Thị Thanh K69KTA
697107 Hoàng Ngọc Thành K69KTTCA
697109 Ngô Thanh Thành K69QLKTB
697112 Đỗ Thị Hương Thảo K69KTDTA
697129 Nguyễn Hữu Thắng K69KTSA
697143 Lại Phương Thùy K69QLKTA
697145 Nguyễn Thu Thủy K69KTSA
697147 Đỗ Thị Thúy K69KTTCB
697157 Đỗ Xuân Tiến K69KTTCA
697174 Nguyễn Thùy Trang K69KTA
697180 Vũ Thu Trang K69KTA
697196 Lê Quang Hoàng Tuân K69QLKTA
697199 Nguyễn Dương Tuấn K69KTTCA
697223 Bùi Quang Vinh K69KTDTA
697226 Nguyễn Hoàng Vũ K69KTA
697236 Cao Hải Yến K69QLKTA
697249 Lê Thị Vân Anh K69QLKTA
697251 Nguyễn Duy Anh K69KTDTA
697255 Nguyễn Thị Ngọc Anh K69QLKTB
697264 Bùi Yến Chi K69QLKTA
697277 Nguyễn Thùy Dương K69QLKTB
697282 Lê Tuấn Đạt K69KTTCA
697288 Phạm Hương Giang K69KTTCA
697299 Nguyễn Minh Hiếu K69KTTCB
697310 Trần Lê Phương Huyền K69KTDTA
697315 Nguyễn Thị Bích Hường K69QLKTB
697316 Phạm Quang Khải K69KTTCA
697321 Phạm Gia Khánh K69KTTCB
697323 Hoàng Thị Ngọc Lan K69QLKTA
697328 Đinh Thị Khánh Linh K69QLKTB
697337 Nguyễn Thế Long K69QLKTA
697358 Phạm Minh Ngọc K69KTTCE
697364 Bùi Đức Nhiệm K69KTTCA
697366 Vũ Hồng Nhung K69KTA
697413 Phạm Trần Trung Trực K69KTTCE
697416 Nguyễn Thị Cẩm Tú K69KTTCB
697422 Triệu Thị Ánh Tuyết K69KTTCA
699500 Lê Khánh Linh K69KTTCA
699568 Nguyễn Phạm Khánh Linh K69QLNNLA
699601 Dương Xuân Hưng K69KTSA
699938 Lò Ngọc Huyền K69QLKTB
699955 Nguyễn Tuấn Sơn K69QLNNLA
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7051504 Trần Hải Nam K70KTNNA
7051537 Dương Thúy Hường K70KTNNA
7051600 Nguyễn Thái Hòa K70KTNNA
7051677 Đặng Đức Gia Khang K70KTNNA
7054540 Nguyễn Thị Tố Uyên K70QLNNLB
7054615 Đặng Thị Thanh Trúc K70QLNNLA
7054672 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K70QLNNLA
7054777 Phạm Thanh Thư K70QLNNLB
7054811 Tống Thu Thủy K70QLNNLB
7054875 Phạm Dương Thảo K70QLNNLA
7054987 Nguyễn Thị Hương Quỳnh K70QLNNLA
7055052 Nguyễn Thị Bích Phượng K70KTTCE
7055183 Lê Yến Nhi K70QLNNLA
7055341 Lê Trà My K70QLNNLB
7055501 Trần Duy Linh K70QLNNLB
7055543 Nguyễn Thị Phương Linh K70QLNNLB
7055600 Đặng Thị Thùy Linh K70QLNNLA
7055643 Đỗ Sơn Lâm K70QLNNLA
7055752 Dương Thị Mai Hương K70QLNNLB
7055966 Chu Thị Thanh Hiền K70QLNNLA
7056027 Nguyễn Đức Hải K70QLNNLB
7056175 Đỗ Thùy Dương K70QLNNLB
7056262 Vũ Ngọc Linh Chi K70QLNNLB
7056362 Dương Thị Ánh K70QLNNLB
7056369 Vũ Thị Minh Anh K70QLNNLB
7056457 Nguyễn Thị Kiều Anh K70QLNNLA
7056458 Nguyễn Thị Hồng Anh K70QLNNLA
7056541 Hoàng Vân Anh K70QLNNLB
7056849 Kiều Viên Phương K70QLNNLA
7058232 Đồng Hải Yến K70QLKTA
7058241 Lâm Quang Vinh K70QLKTA
7058250 Lê Thị Vân K70QLKTB
7058255 Quách Bạch Tuyết K70QLKTA
7058258 Vũ Anh Tùng K70KTDTA
7058274 Nguyễn Viết Trung K70KTA
7058275 Mai Đức Trung K70QLKTB
7058282 Trịnh Thu Trang K70KTTCA
7058311 Tô Minh Thuận K70KTSA
7058321 Đinh Đức Thiện K70KTA
7058326 Nguyễn Như Thắng K70QLKTB
7058331 Trần Thanh Thảo K70KTA
7058337 Nguyễn Thị Thanh Thảo K70KTSA
7058338 Nguyễn Thị Bích Thảo K70KTA
7058344 Nguyễn Mạnh Thành K70KTTCB
7058357 Lê Trần Tân K70KTSA
7058364 Nguyễn Viết Sơn K70KTDTA
7058367 Nguyễn Đắc Thái Sơn K70KTA
7058385 Nguyễn Văn Quang K70KTSA
7058431 Nguyễn Thị Ngọc Nhi K70KTTCA
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7058443 Đỗ Minh Nhật K70KTDTA
7058453 Phạm Bảo Ngọc K70QLKTA
7058474 Nguyễn Thị Thúy Nga K70KTTCB
7058501 Nguyễn Thị Mai K70QLKTA
7058532 Đinh Xuân Long K70KTTCB
7058550 Nguyễn Thị Phương Linh K70KTA
7058563 Lê Gia Linh K70KTA
7058565 Dương Thị Phương Linh K70KTTCB
7058571 Nguyễn Sơn Lâm K70QLKTB
7058573 Phạm Thị Ngọc Lan K70KTTCA
7058584 Bùi Đức Kiên K70KTTCA
7058589 Phạm Đỗ Ngọc Khánh K70QLKTA
7058596 Đinh Thị Thu Hường K70KTTCB
7058603 Phạm Trần Khánh Hưng K70QLKTA
7058606 Trần Thị Thanh Huyền K70KTTCB
7058610 Phan Thị Thanh Huyền K70KTSA
7058619 Trần Nhật Huy K70KTDTA
7058633 Hoàng Thị Minh Huế K70KTA
7058634 Trần Thị Hồng K70QLKTA
7058644 Phạm Thị Hoa K70KTTCB
7058650 Trần Minh Hiếu K70KTA
7058658 Dương Văn Hiếu K70KTTCA
7058664 Lục Thị Thảo Hiền K70KTDTA
7058709 Nguyễn Hoàng Dương K70KTTCB
7058713 Đỗ Hoàng Dương K70QLKTB
7058716 Vũ Hồng Duyên K70KTDTA
7058731 Đinh Mạnh Dũng K70KTDTA
7058736 Nguyễn Thị Thùy Dung K70KTTCB
7058749 Nguyễn Hồ Quỳnh Chi K70QLKTB
7058754 Nguyễn Bảo Châm K70KTA
7058755 Trương Đình Cảnh K70KTDTA
7058756 Vũ Thị Ngọc Bích K70KTTCB
7058765 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K70KTTCA
7058782 Phạm Thị Bảo Anh K70KTTCA
7058787 Nguyễn Tuấn Anh K70KTDTA
7058795 Nguyễn Thế Anh K70KTDTA
7058798 Nguyễn Phương Anh K70KTTCA
7058819 Đặng Việt Anh K70QLKTB
7058830 Thang Văn An K70KTTCB
7058832 Nguyễn Khánh An K70QLKTA
7058841 Đỗ Hoàng Bảo Vân K70QLKTB
7058844 Nguyễn Văn Tùng K70QLKTA
7058858 Nguyễn Phương Trang K70KTTCA
7058869 Trần Lệ Thu K70QLKTA
7058887 Trương Minh Quyền K70KTTCB
7058895 Hoàng Minh Quân K70QLKTB
7058909 Dương Thùy Nhung K70QLKTA
7058928 Cao Nguyễn Phương Nam K70KTTCA
7058933 Nguyễn Thị Mai K70KTA
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7058951 Nguyễn Bích Hường K70QLKTA
7058981 Phạm Minh Đức K70KTDTA
7058996 Ngô Việt Cường K70QLKTB
7059020 Lâm Đình Quang Anh K70QLKTB
7059027 Chử Hữu Phương Anh K70KTTCB
7059029 Nguyễn Xuân An K70KTA
7059031 Lưu Quý An K70KTTCA
7061892 Minaphone Sivanheuang . K70KTNNA
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